
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D3  

Tên giáo viên: Trần Thị Hảo__Nguyễn Thi Thùy Vân  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 

04/10 

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 

11/10 

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 

18/10 

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 

25/10 

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 

01/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ   

Thể dục sáng 

- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát " Đu quay".( Dụng cụ: Nơ) 

- Trọng động: - Hô hấp: Thổi bóng. - Chân: Đứng nhún chân. 

- Tay: Lên cao – Hạ xuống. 

- Bụng: Quay người 90. - Bật: Chụm tách. 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. (MT28)  
 

MT28 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 

VĐCB: Đi có 

mang vật trên 

tay 

TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ  
 

Vận động 

VĐCB: Bò theo 

hướng thẳng có 

mang vật trên 

lưng. 

TCVĐ: Bóng 

tròn To  
 

Vận động 

VĐCB: Đi Theo 

hướng thẳng 

TCVĐ: Bóng 

tròn to  
 

Vận động 

VĐCB: Chạy 

theo hướng 

thẳng 

TCVĐ:Cáo và 

thỏ  
 

Vận động 

-Đi trong đường 

ngoằn nghoèo 

TCVĐ: Đuổi 

theo bóng 

(MT6)  
 

MT30, 

MT6 

T3 

Làm quen văn học 

Bài thơ “Miệng 

xinh” 

T/g (Phạm Hổ  
 

Làm quen văn học 

Truyện:Đôi tai 

xấu xí  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Yêu mẹ 

( Nguyễn Bao)  
 

Làm quen văn học 

Bài thơ: “Khăn 

nhỏ” T/g (Phạm 

Hổ)  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Giờ ăn. 

(Sưu tầm)  
 

T4 
Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo 

hình 



Xâu vòng mầu 

vàng 

(Theo mẫu)  
 

In hình bàn tay 

của bé.  
 

chấm cánh hoa  
 

Di màu tự do  
 

Chơi với đất 

nặn:Nặn bánh 

hình tròn  
 

T5 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát 

“Lời chào buổi 

sáng Tg (Nguyễn 

Thị Nhung) 

- NDKH: Tai ai 

tinh.  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Chơi 

ngón tay 

- Nghe hát: Năm 

ngón tay ngoan 

Nhạc nước ngoài 

- TCAN: Chơi 

trên những ngón 

tay  
 

Âm nhạc 

NDTT: 

DH : Cháu yêu 

bà 

NDKH: 

VĐTN :Lời chào 

buổi sáng  
 

Âm nhạc 

Nghe hát: Trống 

cơm. 

( Dân ca bắc bộ) 

TC : Nghe tiếng 

hát nhảy vào 

vòng  
 

Âm nhạc 

DH: Mời bạn ăn 

CTAN: Ai nhanh 

nhất  
 

T6 

Hoạt động nhận 

biết 

- Bé là ai? 

(MT30)  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Đôi mắt,đôi tai 

của bé  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Ngày phụ nữ việt 

nam 20/10  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Nhận biết màu 

đỏ.  
 

Hoạt động nhận 

biết 

- Bộ lồng hộp  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Quan sát công việc hàng ngày của mẹ và cô giáo; TCVĐ: Lộn cầu 

vồng; Chơi tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Quan sát các hoạt động diễn ra trong ngày 20/10. TCVĐ: Ném bóng 

vào rổ. Chơi tự do. 

* Tuần 4: 

- Thứ 2: HĐCCĐ:Chơi ở góc sáng tạo, TCVĐ:Lộn cầu vồng( Giao lưu với lớp 

C4),Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Chơi vò giấy.TCVĐ: Dung dăng dung dẻ,Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: QS vườn rau , TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ,Chơi theo ý thích  

- Thứ 5: HĐCCĐ: Chơi với phấn, TCVĐ: bóng tròng to Chơi tự do. 

MT29 



- Thứ 6: HĐCCĐ: QS Thời tiết. TCVĐ: Dung dăng dung dẻ,Chơi theo ý thích. 

* Tuần 5 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Cho trẻ xem tranh loại thực phẩm- Bé ăn gì cho mắt sáng; TCVĐ: 

Ném bóng vào rổ; Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Quan sát trò truyện về một số món ăn quen thuộc hàng ngày ở nhà 

và ở trường;TCDG: Nu na nu nống; Chơi tự do 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Giao lưu với D4 .VĐTN: Hát nhà của tôi, múa tay thơm tay ngoan; 

TCVĐ: Hái quả; Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCMĐ :Quan sát bầu trời và thời tiết. TCVĐ: Ném bóng vào rổ. Chơi tự do 

- Thứ 6 :HĐCCĐ :Quan sát các trạng thái cảm xúc của bé. TCVĐ: Dung dăng dung dẻ. 

Chơi tự do  
 

Tuần 1: 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Trò chuyện "Bé là ai"t .TCVĐ: Lộn cầu vồng. Chơi tự do 

- Thứ 3: HĐCCĐ:Giao lưu với lớp D4. Hát kết hợp vận động Ồ sao bé không lắc, con 

cào cào.TCVĐ: Mèo đuổi chuột. Chơi tự do 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Quan sát tranh bạn trai, bạn gái. TCVĐ: Chi chi chành chành. Chơi 

tự do 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Trò truyện trang phục bé thích. TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ. Chơi tự do 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Quan sát 1 số loài hoa có trong sân trường. TCVĐ: Bịt mắt bắt dê. 

Chơi tự do 

*Tuần 2: 

- Thứ 2:HĐCCĐ: Quan sát tranh một số bộ phận trên cơ thể. TCVĐ: Dung dăng dung 

dẻ. Chơi tự do 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Nhặt lá cây xếp hình bạn trai, bạn gái; TCVĐ: Trời nắng trời mưa; 

Chơi tự do 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Quan sát tranh trò chuyện về ý nghĩa của những lời chào hỏi,xin lỗi, 

cảm ơn; TCVĐ: Bóng tròn to; chơi tự do 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Trò truyện về 1 số thức ăn có lợi cho sức khỏe của bé . TCVĐ: Dung 

răng dung rẻ; chơi tự do 



- Thứ 6: HĐCCĐ: Cho trẻ giới thiệu về tên, giới tính của mình cho các bạn. TCVĐ: 

Ném bóng vào rổ. Chơi tự do. 

*Tuần 3: 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Trò chuyện về ngày 20/10; TCDG: Dung dăng dung dẻ ; Chơi tự do 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Giao lưu với lớp D4 ,+ VĐTN: vũ điệu rủa tay , ồ sao bé không lắc, 

chiếc khăn tay, múa cho mẹ xem.TCDG: trời nắng,trời mưa ; Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Quan sát thăm quan nhà bếp xem cô nuôi chế biến thực phẩm; 

TCVĐ: Gieo hạt; Chơi tự do. (MT29)  
 

Chơi tập ở các góc 

* Tuần 2: 

Góc trọng tâm: hình và màu: tô màu một số bộ phận cơ thể. 

+ Chuẩn bị: tranh rỗng các bộ phận cơ thể,màu sáp,màu dạ,khăn lau. 

+ Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng cầm bút bằng 3 đầu ngón tay ,ngòi đúng tư thế,biết chọn 

màu để tô và tô màu không chờm ra ngoài. 

+ Thái độ: trẻ ào hứng tham gia hoạt động ở góc tạo hình 

- Góc học tập: xem tranh ảnh, lô tô về bạn trai, bạn gái, sưu tầm anbum về các bộ phận 

trên cơ thể người 

- Góc âm nhạc: Hát múa một số bài hát: vđ:cái mũi; ô sao bé không lắc 

- Góc thiên nhiên :Tưới cây,nhổ cỏ,nhặt lá úa,.. 

Sau khi chơi trẻ biết cất xếp đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

* Tuần 3: 

- Góc trọng tâm: Góc Hình và màu: trang trí thiệp tặng cô,mẹ 

+ Chuẩn bị: giấy cắt sẵn hoa,cành, lá,bưu thiếp trơn,hồ ,dẻ lau. 

+ Kỹ năng:Biết thực hiện một số yêu cầu đơn giản như biết cách lật mặt trái của giấy để 

phết hồ 

+ Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia hoạt động làm bưu thiếp 

-Góc vận động:Chơi với bóng ,vòng 

- Góc bé với búp bê: Chăm sóc em bé 

- Góc âm nhạc: Chơi với các dụng cụ âm nhạc,Hát múa một số bài hát: vđ:cái mũi; ô 

sao bé không lắc 

MT18 



* Tuần 4: 

- Sau khi chơi trẻ biết cất xếp đồ chơi vào đúng nơi+ Góc bé bế em(Góc trọng tâm ). 

- Chuẩn bị: Đồ chơi, đồ dùng... 

- Kỹ năng: Trẻ biết dỗ em, cho em bé ngủ, cho em ăn... 

- Thái độ tuân thủ nội quy góc chơi 

+ Góc bé chơi với hình và màu 

tô màu khuôn mặt cười, ngạc nhiên, buồn, tức giận. 

+ Góc hoạt động với đồ vật 

- Xây dựng trường mầm non của bé, xây dựng khu vui chơi ngoài trời... 

+ Góc kỹ năng: . 

Cách cầm bát, cầm thìa, cách xúc cơm. Cách cởi giầy, cách đi giày, dép. 

Xâu hạt, 

+ Góc Văn học: 

- Kể truyện, đọc thơ Về trường mầm non 

+ Góc âm nhạc 

hát vận động những bài hát về trường mầm non 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 

* Tuần 5: 

- Góc trọng tâm: Góc học tập: tranh ảnh về các loại hoa quả,rau ,bánh kẹo, thực phẩm 

như thịt ,cá ,trứng sữa,bột mì gạo ,…các thực phẩm chứa các chất cần thiết cho cơ thể 

+ Chuẩn bị:Tranh các loại hoa quả ,rau,xanh,bánh,kẹo, tranh thịt ,cá ,trứng sữa,bột mì 

gạo,tháp dinh dưỡng. 

+ Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng lật tranh,rèn khả năng chú ý,ghi nhớ có chủ đích,trẻ biết biểu 

lộ cảm xúc,vui,buồn,sợ hãi,tức giận. 

+ Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia vào góc chơi 

- Góc xây dựng: xây dựng vườn rau sạch 

-Góc kĩ năng: cầm bát thìa đúng cách - Góc văn học: xem tranh truyện thỏ con không 

vâng lời,tranh về rau củ quả,tranh về các thực phẩm chứa các chất cần thiết cho cơ thể 

-Sau khi chơi trẻ biết cất xếp đồ chơi vào đúng nơi quy định  
 



* Tuần 1: 

- Góc trọng tâm: Góc bé với búp bê: Bán hàng hoa quả ,bánh kẹo, giày dép, quần áo 

mùa đông, mùa hè,mũ nón 

+ Chuẩn bị:Các loại hoa quả ,bánh,kẹo,quần áo mùa đông mùahè,giày,dép,mũ,,soong 

,nồi ,bếp ga,hạt giống…. 

+ Kỹ năng: Trẻ biết phân chia công việc hợp lý. 

+ Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết,không tranh giành đồ chơi với bạn 

- Góc văn học: Xem tranh ,truyện về chủ đề. 

- Góc thiên nhiên :Tưới cây,nhổ cỏ,nhặt lá úa,.. 

- Góc hình và màu: tô màu trang phục bé yêu thích 

Xem tranh, ảnh các bộ phận trên cơ thể (MT18)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau. 

- Tập luyện nề nếp thói quen tốt trong ăn uống 

- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín, rửa tay trước khi ăn, 

lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn,vứt rác đúng nơi quy định. 

Dạy kỹ năng:  

+ Xúc cơm, uống nước. 

+ Cách xúc miệng nước muối. (MT8)  
 

MT8 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1: 

- Thứ 2: - Làm quen bài thơ: Miệng xinh, Cho trẻ chơi góc tự chọn. 

- Thứ 3: Dạy trẻ cách cầm bát, cầm thìa, Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 4: Cho trẻ đọc thơ:Lời chào buổi sáng,TCVĐ: Con bọ dừa ,Cho trẻ chơi tự do ở 

các góc 

- Thứ 5: TC: Trời nắng trời mưa,TCVĐ: con rùa,Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 6: Trò chơi: Chuyền bóng (mới); Xem tranh một ngày của bé; Chơi tự chọn; Nêu 

gương cuối tuần. 

* Tuần 2: 

- Thứ 2: Làm quen câu truyện "Đôi ti xấu xí", Cho trẻ chơi góc tự chọn. 

 



- Thứ 3: Dạy trẻ kỹ năng tự cởi giày, Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 4: Trò chơi:Chi chi chành chành; Rèn cho trẻ nề nếp khi ngồi trong lớp học; Chơi 

tự chọn; Nêu gương cuối ngày. 

- Thứ 5: - Cho trẻ đọc bài thơ: Cô và mẹ,Xem phim hoạt hình, Chơi tự chọn. 

- Thứ 6: Trò chuyện để trẻ chấp nhận đội mũ khi ra nắng,đi giầy dép, mặc quần áo ấm 

khi trời lạnh 

* Tuần 3: 

- Thứ 2: Cho trẻ làm quen bài thơ: Yêu mẹ,TCVĐ: Trời nắng trời mưa ; Chơi tự chọn 

- Thứ 3: Dạy trẻ xúc miệng nước muối, Chơi tự chọn 

- Thứ 4: Hát vận động bài " ồ sao bé không lắc";; Chơi tự chọn. 

- Thứ 5: Trò chơi: Chi chi chành chành; chơi tự chọn 

- Thứ 6: Dạy trẻ kỹ năng đi giày, dép. Cho trẻ chơi tự do ở các góc, Nêu gương bé 

ngoan cuối tuần 

* Tuần 4: 

- Thứ 2: Dạy trẻ kỹ năng xâu hạt, Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 3: Đọc thơ: khăn nhỏ,'Chơi tự chọn; Nêu gương cuối ngày. 

- Thứ 4: Trò chơi:Vắt cam Chơi tự chọn; Nêu gương cuối ngày. 

- Thứ 5: Trò chơi: nu na nu nống; Xem tranh về các cảm xúc của bé; Chơi tự chọn. 

- Thứ 6:trò Làm sách tạo hình. Cho trẻ chơi tự do ở các góc, Nêu gương bé ngoan cuối 

tuần 

* Tuần 5: 

- Thứ 2: Cho trẻ làm quen bài thơ: Giờ ăn,TCVĐ: Trời nắng trời mưa ; Chơi tự chọn 

- Thứ 3: Dạy trẻ kỹ năng gấp khăn, Chơi tự chọn 

- Thứ 4: Hát vận động bài " đu quay";; Chơi tự chọn. 

- Thứ 5: Làm sách bé hoc toán ; chơi tự chọn 

- Thứ 6: Dạy trẻ kỹ năng đi giày, dép. Cho trẻ chơi tự do ở các góc, Nêu gương bé 

ngoan cuối tuần  
 

Chủ đề - Sự kiện  Bé là ai?  
Các bộ phận trên 

cơ thể bé  
Ngày vui của mẹ 

và cô  
Cảm xúc của bé  

Bé cần gì để lớn 

lên và khỏe mạnh  

 



Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

Đánh giá kết quả đạt được ở các MT: 

MT6: 74% trẻ đạt. Các cháu chưa đạt: Kiên, Nguễn Diệp Anh, Phạm Diệp Anh, Duy, Nam, Nhi, 

Phú. 

MT8: 92% trẻ đạt. Các cháu chưa đạt:  Đức, Trí. 

MT18: 92% trẻ đạt. Các cháu chưa đạt: Vinh, Lê Khoa. 

MT28: 81% trẻ đạt. Các cháu chưa đạt:Duy, Diệp Anh, Anh, Duy, Khôi, Linh   

MT29: 89% trẻ đạt. Các cháu chưa đạt: Đạt, Lợi, Minh. 

MT30: 74% trẻ đạt. Các cháu chưa đạt: Phú, Linh,Đạt, Đức, Ngọc Anh, Kiên 

Các cháu chưa đạt ở các MT sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá vào thời gian tiếp theo. 
 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

- Tháng 10 lớp D3 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo 

viên thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 25 tháng 09 năm 2024 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền 
 



                Ban giám hiệu

 

Khối trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên 
 

 

 
 

 

 

   

 


